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I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CẤP LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 07 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 02 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư tại Việt Nam (đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam) được cơ quan có thẩm quyền cấp - bản sao y.

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định chấp thuận thiết kế và xây dựng công trình; hoặc giấy phép xây dựng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản vẽ được thẩm định) - bản sao y.

-  Hồ sơ hợp pháp về đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao thửa đất - bản sao y.

- Các hồ sơ nghiệm thu về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; nghiệm thu về việc đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường - bản chính.
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng (theo yêu cầu ở câu 14) - bản chính.

- Biên lai thu thuế trước bạ kèm bản kê khai nộp thuế trước bạ theo quy định của pháp luật - bản sao y.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, doanh nghiệp tự nộp nghĩa vụ thuế). (Theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy ủy quyền (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 07)).

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 02)).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy chứng quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu: 

500.000 đồng (Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22)).

- Lệ phí trước bạ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: Do cơ quan thuế quy định (Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22)).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.        

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Bản vẽ sơ đồ công trình phải thể hiện được vị trí trên thửa đất, hình dáng và ghi tên cấp công trình, diện tích, công suất của từng hạng mục công trình. Trong trường hợp có những hạng mục xây dựng nhiều tầng thì vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng. Bản vẽ sơ đồ công trình phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện (Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Điều 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.
+ Mục I, III - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.

+ Điều 13, mục 2; Điều 15, mục 3; Điều 16 đến 19 mục 4 - Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

+ Điều 1 - Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 19/01/2009./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (DO CHUYỂN NHƯỢNG MUA BÁN, NHẬN TẶNG CHO, ĐỔI, 

NHẬN THỪA KẾ HOẶC THÔNG QUA HÌNH THỨC KHÁC
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 07 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Đơn đề nghị thay đổi chủ sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 03 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư tại Việt Nam (đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam) được cơ quan có thẩm quyền cấp - bản sao y.

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định chấp thuận thiết kế và xây dựng công trình; hoặc giấy phép xây dựng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản vẽ được thẩm định) - bản sao y.

- Hồ sơ hợp pháp về đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao thửa đất của tổ chức được chuyển nhượng - bản sao y.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp trước đây - bản chính.

- Hồ sơ chuyển nhượng, mua bán, nhận tặng cho, đổi, thừa kế công trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật - bản chính.

- Bộ bản vẽ hiện trạng công trình - bản chính.

- Các hồ sơ nghiệm thu về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; nghiệm thu về việc đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường - bản chính.
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng (lập theo khoản 3, Điều 9 Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ) - bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, doanh nghiệp tự nộp nghĩa vụ thuế). 

Theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy ủy quyền (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 07)).

- Đơn đề nghị thay đổi chủ sở hữu công trình xây dựng (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 03)).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy chứng quyền sở hữu công trình xây dựng (do chuyển nhượng mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật): 500.000 đồng. 

(Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.  

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Bản vẽ sơ đồ công trình phải thể hiện được vị trí trên thửa đất, hình dáng và ghi tên cấp công trình, diện tích, công suất của từng hạng mục công trình. Trong trường hợp có những hạng mục xây dựng nhiều tầng thì vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng. Bản vẽ sơ đồ công trình phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện. (Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mục d, khoản 2, Điều 13)).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Điều 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.
+ Mục I, III - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.

+ Điều 13, mục 2; Điều 15, mục 3; Điều 16 đến 19 mục 4 - Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

+ Điều 1 - Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 19/01/2009./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CẤP LẠI)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 07 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó phải nêu rõ lý do mất và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình (lập theo Phụ lục số 03 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy theo quy định; kèm xác nhận về việc không có thế chấp, cầm cố tại các tổ chức tín dụng vào thời điểm mất giấy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - bản chính.

- Bộ bản vẽ hiện trạng các công trình xây dựng trên đất để Ban Quản lý các KCN thực hiện việc đối chiếu công trình trên giấy chứng nhận và trên thực tế. Những thay đổi hoặc phát sinh không hợp pháp sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định - bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy ủy quyền (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 07)).

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 03)).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp lại giấy chứng quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng. 

(Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22)).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.  

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Điều 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.
+ Mục I, III - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.

+ Điều 13, mục 2; Điều 15, mục 3; Điều 16 đến 19 mục 4 - Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

+ Điều 1 - Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 19/01/2009./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CẤP ĐỔI)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 07 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận, trong đó ghi rõ lý do đề nghị cấp đổi (lập theo Phụ lục số 03 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định - bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy ủy quyền (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 07)).

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 03)).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng. 

(Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22)).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Điều 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005

+ Mục I, III - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.

+ Điều 13, mục 2; Điều 15, mục 3; Điều 16 đến 19 mục 4 - Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

+ Điều 1 - Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 19/01/2009./.
XÁC NHẬN THAY ĐỔI SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (lập theo Phụ lục số 07 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi (lập theo Phụ lục số 04 - Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng) - bản chính.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp - bản chính.

- Bộ bản vẽ hiện trạng công trình tại thời điểm xin xác nhận thay đổi. Bản vẽ phải thể hiện được vị trí trên thửa đất, hình dáng và ghi tên cấp công trình, diện tích, công suất của từng hạng mục công trình. Trong trường hợp có những hạng mục xây dựng nhiều tầng thì vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng. Bản vẽ sơ đồ công trình phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy ủy quyền (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 07)).

- Đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận (Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng (Phụ lục số 04)).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng. 

(Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (khoản 6, Điều 22)).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Điều 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.
+ Mục I, III - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/7/2005.

+ Điều 13, mục 2; Điều 15, mục 3; Điều 16 đến 19 mục 4 - Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai  ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 12/4/2007.

+ Điều 1 - Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có hiệu lực ngày 19/01/2009./.
Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Hồ sơ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C: Ban Quản lý các KCN có ý kiến trực tiếp; hồ sơ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A: Ban Quản lý các KCN gửi đến Bộ Quản lý chuyên ngành quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở.

Bước 2: Đến ngày hẹn doanh nghiệp đến nhận ý kiến về thiết kế cơ sở tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Dự án đầu tư xây dựng công trình (thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh thiết kế cơ sở cùng bản vẽ thiết kế cơ sở).

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A.
15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B.
10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (đối với dự án thuộc nhóm B, C).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Bộ Quản lý chuyên ngành đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: 

Mức phí xây dựng: Theo bảng tra và công thức tính (Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.      

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật của Quốc hội (Điều 56, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, ngày có hiệu lực 01/4/2004).

- Nghị định của Chính phủ (Điều 3, khoản 3; Điều 7; Điều 8 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 30/3/2009). 

- Điều 37, khoản 2, điểm d của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. (Ngày có hiệu lực: 15 ngày kể từ khi đăng công báo).

- Thông tư của Bộ trưởng (Điều 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 11/5/2009).

- Điều 3 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Ngày có hiệu lực: 15 ngày kể từ khi đăng công báo.

- Quyết định của UBND cấp tỉnh (Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Ngày có hiệu lực: 27/3/2009.

- Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 05/9/2008./.
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Đến ngày hẹn doanh nghiệp nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn đề nghị cấp GPXD.
· Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao y).
· Bản vẽ thiết kế.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu 01, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (cấp mới) các công trình của tổ chức: 100.000 đồng/giấy phép.

(Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

- Phí xây dựng: Theo bảng tra và công thức tính (Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/4/2004.
- Khoản 1 Điều 19; Điều 20, 22, 23, 24, 25, 26 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 30/3/2009.

- Điều 37, khoản 2, điểm d của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Ngày có hiệu lực: 15 ngày kể từ khi đăng công báo.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 25/02/2009.

- Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 27/3/2009.

- Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 05/9/2008./.
GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Đến ngày hẹn doanh nghiệp nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng.
· Giấy phép xây dựng đã được cấp (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/lần (Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/4/2004.
- Khoản 1 Điều 19; Điều 26 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 30/3/2009.

- Điều 37, khoản 2, điểm d của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Ngày có hiệu lực: 15 ngày kể từ khi đăng công báo.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 25/02/2009.

- Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 05/9/2008./.
ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Đến ngày hẹn doanh nghiệp nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

· Giấy phép xây dựng đã được cấp (bản chính).

· Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/4/2004.
- Khoản 1 điều 19; Điều 20, 22, 23, 24, 25 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 30/3/2009.

- Điều 37, khoản 2, điểm d của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Ngày có hiệu lực: 15 ngày kể từ khi đăng công báo.

- Điều 8 Thông tư số 03/2009/TT-BXD  ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày có hiệu lực: 11/5/2009.

- Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Ngày có hiệu lực: 05/9/2008./.
II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Hợp đồng thuê lại đất;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                          

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4, mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận phụ lục hợp đồng đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả phụ lục hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Phụ lục hợp đồng thuê lại đất;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận thanh lý hợp đồng đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả thanh lý hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Thanh lý hợp đồng;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh;

· Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;

· Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản xác nhận của Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN về việc đã trả tiền thuê đất 01 lần cho toàn thời hạn thuê.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh;

· Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản xác nhận của Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN về việc đã trả tiền thuê đất 01 lần cho toàn thời hạn thuê.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2, Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh;

· Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH 
TRONG TƯƠNG LAI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai;

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh;

· Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai đã được xác nhận tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và yêu cầu ký nhận kết quả trả hợp đồng đã được xác nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại tổ tiếp nhận Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản;
· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

· Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh;

· Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai;

· Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản xác nhận của công ty kinh doanh hạ tầng KCN về việc đã trả tiền thuê đất 01 lần cho toàn thời hạn thuê;
· Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu yêu cầu Ban Quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định của Chính phủ (mục 1, khoản 10, Điều 2: Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; nghị định này có hiệu lực ngày 27/02/2006).

- Thông tư liên tịch của các Bộ (điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; thông tư này có hiệu lực ngày 02/8/2006)./.
III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả:

+ Nếu hồ sơ đủ → nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và yêu cầu doanh nghiệp nộp phí.

+ Nếu hồ sơ không đủ → hướng dẫn lại và trả hồ sơ.

Bước 2: Tham gia Hội đồng Thẩm định báo cáo ĐTM.

Bước 3: Chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng Thẩm định báo cáo ĐTM.

Bước 4: Nộp báo cáo đã chỉnh sửa và văn bản của chủ dự án giải trình về việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên bản.

Bước 5: Đến ngày hẹn nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6: (Trừ các ngày lễ).
Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển;

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa báo cáo (quy định tại Điều 12 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và mục 6.4 Phần III của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

	a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo ĐTM.

- Mẫu báo cáo ĐTM.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 04, Phụ lục 06 và Phụ lục 07).

8. Phí, lệ phí: 5.000.000 đồng.
Phí thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM: Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (quy định tại mục 3 phần phụ lục).
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 (mục 2, Chương III).

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 03/9/2006 (Điều 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16).
+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 21/3/2008 (khoản 3, 4, 5, 8 Điều 1).

+ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, có hiệu lực từ ngày 10/10/2006.

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ban hành ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có hiệu lực từ ngày 07/01/2009 (Phần III).

+ Quyết định số 4522/QĐ-UBND ban hành ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong 16 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG (ĐTM BỔ SUNG)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả:

+ Nếu hồ sơ đủ → nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và yêu cầu doanh nghiệp nộp phí.

+ Nếu hồ sơ không đủ → hướng dẫn lại và trả hồ sơ.

Bước 2: Chỉnh sửa báo cáo ĐTM bổ sung theo văn bản tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá.

Bước 3: Nộp công văn giải trình về việc hoàn thiện báo cáo ĐTM bổ sung kèm theo báo cáo ĐTM bổ sung đã hoàn thiện.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6: (Trừ các ngày lễ).
Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung;

- 07 (bảy) bản báo cáo ĐTMBS của dự án được đóng thành quyển;

- 01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó của dự án; 

- 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó của dự án; 

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Điều 13 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và mục 10.6 Phần III của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:
	a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo ĐTM.

- Mẫu báo cáo ĐTM.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 10, Phụ lục 11 và Phụ lục 12).
8. Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng

Phí thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung: Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (quy định tại mục 3 phần phụ lục).
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 (mục 2, Chương III).

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 03/9/2006 (Điều 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16).
+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 21/3/2008 (khoản 3, 4, 5, 8 Điều 1).

+ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, có hiệu lực từ ngày 10/10/2006.

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ban hành ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có hiệu lực từ ngày 07/01/2009 (Phần III).

+ Quyết định số 4522/QĐ-UBND ban hành ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong 16 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (CKBVMT)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận và trả kết quả, kết quả gồm: Giấy xác nhận bản CKBVMT và 01 (một) bản CKBVMT đã được xác nhận (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện xác nhận) hoặc trả hồ sơ và văn bản yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh bản CKBVMT (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận).

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6: (Trừ các ngày lễ).
Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận bản CKBVMT của dự án;

- 05 (năm) bản CKBVMT của dự án được đóng thành quyển;

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất, kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại khoản 2, Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường 2005).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

	a) Cơ quan Quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận bản CKBVMT.

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản CKBVMT.

- Mẫu bản CKBVMT.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 04, Phụ lục 06 và Phụ lục 07).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 (mục 3, chương III).

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 03/9/2006 (Điều 17);

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 21/3/2008 (khoản 7, 8 Điều 1).

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ban hành ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có hiệu lực từ ngày 07/01/2009 (mục IV).

+ Quyết định ủy quyền số 1615/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND huyện Nhơn Trạch. 

+ Quyết định ủy quyền số 1178/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND huyện Long Thành. 

+  Văn bản ủy quyền số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND huyện Trảng Bom. 

+ Quyết định ủy quyền số 1329/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND TP. Biên Hòa (ủy quyền các KCN thuộc địa bàn TP. Biên Hòa ngoại trừ KCN Agtex - Long Bình).

+ Văn bản ủy quyền số 84/GUQ ngày 14/7/2009 của UBND huyện Xuân Lộc./.
ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG (CKBVMTBS)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận và trả kết quả, kết quả gồm: Giấy xác nhận bản CKBVMTBS và 01 (một) bản CKBVMTBS đã được xác nhận (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện xác nhận) hoặc trả hồ sơ và văn bản yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh bản CKBVMTBS (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận).

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6: (Trừ các ngày lễ).
Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận bản CKBVMTBS của dự án;

- 01 bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó;

- 01 bản sao (được chứng thực) giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó;

- 05 (năm) bản CKBVMTBS của dự án được đóng thành quyển;

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất, kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại khoản 2, Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường 2005).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

	a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận bản CKBVMTBS.

- Mẫu bản CKBVMTBS.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 28, Phụ lục 29).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 (mục 3, Chương III).

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ban hành ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có hiệu lực từ ngày 07/01/2009 (mục IV).

+ Quyết định ủy quyền số 1615/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND huyện Nhơn Trạch. 

+ Quyết định ủy quyền số 1178/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND huyện Long Thành. 

+  Văn bản ủy quyền số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND huyện Trảng Bom. 

+ Quyết định ủy quyền số 1329/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND TP. Biên Hòa (ủy quyền các KCN thuộc địa bàn TP. Biên Hòa ngoại trừ KCN Agtex - Long Bình).

+ Văn bản ủy quyền số 84/GUQ ngày 14/7/2009 của UBND huyện Xuân Lộc./.
XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 
VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. Trình tự thực hiện:

Các bước do doanh nghiệp thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Tham gia Kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án.

Bước 3: Đến ngày hẹn nhận giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức.

Các bước do Ban Quản lý các KCN thực hiện:

Bước 1: Nhận hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6: (Trừ các ngày lễ).
Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- 01 (một) báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường;

- 01 (một) thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;

- 01 (một) bản báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;
- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc (quy định tại Mục 12.2 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT). 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:
	a) Cơ quan Quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp: Không.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường.

- Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

- Mẫu báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.    

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 17, Phụ lục 18, Phụ lục 19 và Phụ lục 20).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ban hành ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có hiệu lực từ ngày 07/01/2009 (mục 11 Phần III).
+ Quyết định số 4522/QĐ-UBND ban hành ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong 16 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự thực hiện: 

  Bước 1: Lao động nước ngoài và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nộp lệ phí tại phòng Hành chính và nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu 04).
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Mẫu 01) hoặc văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc (đối với trường hợp di chuyển nội bộ doanh nghiệp) hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài về việc thỏa thuận người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam (đối với trường hợp làm việc theo các loại hợp đồng không phải là hợp đồng lao động).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh màu (Mẫu 02).

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

- Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động, bao gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn, tay nghề và trình độ quản lý với thời gian làm việc trên 05 năm được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

- 03 (ba) ảnh màu 3 x 4 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 15 ngày theo quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008.

- Ban Quản lý rút ngắn còn 03 ngày làm việc theo hướng dẫn ban hành ngày 02/01/2009 tại thủ tục ISO của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Mẫu 01). 

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh màu (Mẫu 02).
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu 04).
(Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008).

8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy phép lao động mức phí: 400.000 đồng/01 lần cấp.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.    


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Lao động. 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2008.

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 171/CVL-BHTN&QLLĐ ngày 29/7/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 29/7/2008./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 06);
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu số 07);

- Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng hoặc văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động (trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài); 

- 03 (ba) ảnh màu 3 x 4 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 15 ngày theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008.

- Ban quản lý rút ngắn còn 03 ngày làm việc theo hướng dẫn ban hành ngày 02/01/2009 tại thủ tục ISO của ban.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 06). 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu số 07).
(Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008).

8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động mức phí: 300.000 đồng/01 lần cấp lại.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.    


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Lao động. 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2008.

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện: 

1/ Đối với doanh nghiệp:  
 

Bước 1: Khai mẫu đơn, sao HĐLĐ.
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
Bước 3: Doanh nghiệp nộp phí tại phòng Hành chính và nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

2/ Đối với Ban Quản lý:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng thủ tục quy định.
Bước 2: Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định còn hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Kiểm tra, xem xét hồ sơ gia hạn GPLĐ theo đúng quy định.

Bước 4: Gia hạn giấy phép lao động.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của người sử dụng lao động, trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo người Việt Nam thay thế, họ tên người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí, thời gian, địa điểm đào tạo để thay thế lao động nước ngoài (Mẫu 05).

- Bản sao hợp đồng lao động (nếu hợp đồng lao động đã hết thời hạn thì phải ký gia hạn hợp đồng) hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam (có xác nhận của người sử dụng lao động).

- Giấy phép lao động đã được cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 15 ngày theo quy định tại khoản 4, Điều 10, Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008.

- Ban Quản lý rút ngắn còn 03 ngày làm việc theo hướng dẫn ban hành ngày 02/01/2009 tại thủ tục ISO của Ban. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai được Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai ủy quyền.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của người sử dụng lao động, trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo người Việt Nam thay thế, họ tên người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí, thời gian, địa điểm đào tạo để thay thế lao động nước ngoài (Mẫu 05).

 (Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008).

8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Chậm nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp phải tiến hành xin gia hạn.    


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Lao động. 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2008.

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2008.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
CẤP SỔ LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Văn bản đề nghị cấp sổ lao động (Mẫu 01).
2- Danh sách số người đề nghị cấp sổ lao động (Mẫu 02).
3- Sổ lao động đã ghi chép các thông tin về quá trình làm việc của người lao động, có chữ ký Giám đốc, đóng dấu đơn vị và 02 tờ khai sổ lao động (mẫu do BLĐTBXH in ấn phát hành). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày nếu dưới 100 sổ/doanh nghiệp; 40 ngày nếu từ 100 đến 1000 sổ/doanh nghiệp; 60 ngày nếu trên 1000 sổ/doanh nghiệp.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp sổ lao động (Mẫu 01).
- Danh sách lao động đề nghị cấp sổ lao động (Mẫu 02).
- Tờ khai sổ lao động (mẫu do Bộ LĐTBXH in ấn và ban hành).
- Sổ lao động (mẫu do Bộ LĐTBXH in ấn và ban hành).
Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Bộ Luật Lao động.

+ Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.

+ Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động./.
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP 
Ở NƯỚC NGOÀI DƯỚI 90 NGÀY
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (đính kèm mẫu tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH);

2- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

3- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động; 

4- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

5- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (mẫu Phụ lục số 06).
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ LĐTBXH. 

8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.
V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký nội quy lao động (Mẫu số 01).
- Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 02).
- Nội quy lao động (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 10 ngày theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003.

- Ban Quản lý rút ngắn còn 05 ngày làm việc theo hướng dẫn ban hành ngày 08/10/2003 tại thủ tục ISO của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký (đăng ký lại) nội quy lao động (Mẫu số 01).
- Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 02).
Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 và Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2003.

8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Các nội dung trong nội quy lao động phải đúng với quy định của pháp luật lao động. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ Luật Lao động. 

- Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2003. 

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 và Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2003./.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI NỘI QUY LAO ĐỘNG 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký nội quy lao động sửa đổi bổ sung (Mẫu số 01).
- Quyết định ban hành nội quy lao động sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 05).
- Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 10 ngày theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003.

- Ban Quản lý rút ngắn còn 05 ngày làm việc theo hướng dẫn ban hành ngày 08/10/2003 tại thủ tục ISO của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký nội quy lao động sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 01).
- Quyết định ban hành nội quy lao động sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 05).
Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 và Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2003.

8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Các nội dung trong nội quy lao động sửa đổi, bổ sung phải đúng với quy định của pháp luật lao động.   

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2002. 

- Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2003. 

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 và Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2003./.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (TƯLĐTT)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký TƯLĐTT.
- Biên bản ký kết TƯLĐTT hoặc danh sách chữ ký lấy ý kiến người lao động.
- Thỏa ước lao động tập thể (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

 - 15 ngày theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về TƯLĐTT.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Các nội dung trong TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật lao động.   

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ Luật Lao động; 
- Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về TƯLĐTT;

- Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994./.
ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Công văn đề nghị đăng ký;

2- Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung;

3- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương; 

4- Ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Bộ Luật Lao động;
+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;

+ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

+ Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức Quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

+ Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ;

+ Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;
+ Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; 

+ Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
+ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ;
+ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ./.
VI. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ASEAN MẪU D 
(C/O MẪU D)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp C/O theo Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương;

2/ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN theo mẫu của Bộ Công thương;

3/ Hóa đơn thương mại;

4/ Vận đơn;

5/ Tờ khai xuất khẩu hàng hóa;

6/ Các chứng từ chứng minh xuất xứ của hàng hóa, gồm:

+ Quy trình sản xuất của sản phẩm (nộp lần đầu);

+  Hóa đơn chứng từ nhập khẩu hoặc mua từ nội địa của các nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm;

+ Bảng định mức nguyên vật liệu sử dụng trong mỗi đơn vị sản phẩm;

+ Bảng kê khai nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu;

+ Bảng kê khai trừ lùi nguyên vật liệu sử dụng;

+ Các C/O thỏa mãn điều kiện xuất xứ hàng hóa mẫu D (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thông thường. 

- Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải kiểm tra để xác định hàm lượng ASEAN trong sản phẩm xuất khẩu.  

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (Phụ lục 10).
- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (Phụ lục 08).
8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (có hiệu lực từ ngày 06/7/2009).
+ Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan./.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ASEAN MẪU D
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp C/O theo Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương;

2/ Công văn giải trình về việc đề nghị cấp lại C/O;

3/ Các chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh lại C/O;
4/ C/O đã được cấp (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (Phụ lục 10).
- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (Phụ lục 08).
8. Phí, lệ phí: Không.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 của Bộ Công thương (có hiệu lực từ ngày 06/7/2009).
+ Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan./.
VII. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH
ĐĂNG KÝ CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI 
CỦA DOANH NHÂN APEC (THẺ ABTC)

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai xem xét hồ sơ của doanh nhân:

- Nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện cấp thẻ ABTC thì có văn bản tham mưu trình UBND tỉnh xem xét. UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi Bộ Công an chấp thuận cho doanh nhân của doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC.  

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Ban Quản lý KCN có văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ cho kịp thời. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC theo mẫu;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

3. Bản sao các hợp đồng, văn bản thỏa thuận hoặc các hồ sơ chứng minh quan hệ kinh tế với các nước thành viên APEC (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 

- Ban Quản lý các KCN: Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- UBND tỉnh Đồng Nai: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ban Quản lý các KCN chuyển đến.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Đồng Nai. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC.
(Khoản 2 Điều 1 Quyết định 52/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai). 

8. Phí, lệ phí: Không.                                               

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biển hiệu.    

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 (có hiệu lực ngày 22/3/2006).
- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 (có hiệu lực ngày 18/10/2006).
- Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
VIII. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương));

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (bản sao);

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (bản sao).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.   

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Công an tỉnh Đồng Nai.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                            

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (có hiệu lực ngày 02/11/2006) Phụ lục I).
8. Phí, lệ phí: Có.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 14/8/2006).

- Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (có hiệu lực ngày 02/11/2006).
- Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương));

- Xác nhận của cơ quan đã cấp giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (bản sao có công chứng);

2- Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận (bản sao);
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (bản gốc).

3- Trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp (nếu có) bản gốc hoặc bản sao.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.    

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Công an tỉnh Đồng Nai.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
(Thông tư 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).
8. Phí, lệ phí: Có.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 14/8/2006).

- Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (có hiệu lực ngày 02/11/2006).
- Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương./.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
2- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Công an tỉnh Đồng Nai.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                            

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
 (Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (Phụ lục I)).
8. Phí, lệ phí:

Lệ phí điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 1.000.000 đồng.

(Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 10/4/1999).                                                 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 14/8/2006).

- Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (có hiệu lực ngày 02/11/2006).
- Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương./.
GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
4- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Công an tỉnh Đồng Nai.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                          

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 
 (Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (Phụ lục I)).
8. Phí, lệ phí: Không.                                            

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 14/8/2006).

- Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (có hiệu lực ngày 02/11/2006).
- Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương./.
IX. LĨNH VỰC
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ và nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Bước 2: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ cho kịp thời.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì có văn bản thông báo đến cơ quan thuế, Công an tiến hành xóa tên chi nhánh kinh doanh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có);

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-  Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

-  Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đã nộp con dấu cho cơ quan Công an.

b) Số lượng: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 29 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh, VPĐD, địa điểm kinh doanh.                              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ (Điều 28) có hiệu lực ngày 05/10/2007./.
GIA HẠN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi văn bản xin gia hạn thời gian họp thường niên đại Hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 97, Chương IV Luật Doanh nghiệp năm 2005 và nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Bước 2: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai nhận thông báo và xem xét: 

- Nếu thời gian gia hạn phù hợp theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp gia hạn và theo dõi.

- Nếu thời gian gia hạn không phù hợp theo quy định thì có văn bản từ chối cho doanh nghiệp gia hạn.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

Văn bản xin gia hạn thời gian họp thường niên đại Hội đồng cổ đông. 

b) Số lượng: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- Biển hiệu.
- Văn bản từ chối nếu thời gian gia hạn không phù hợp quy định.                            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (Điều 156) có hiệu lực ngày 01/7/2006 (Điều 97)./.
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi văn bản thông báo thời gian chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Bước 2: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai nhận thông báo của doanh nghiệp, ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan liên quan.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
b) Số lượng: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án cho các cơ quan có liên quan.                              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (Điều 65) có hiệu lực ngày 01/7/2006.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ (Điều 68) có hiệu lực ngày 25/10/2006./.
TẠM NGỪNG, GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi văn bản thông báo thời gian và lý do tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Bước 2: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai nhận thông báo và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp không chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì có văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

Văn bản thông báo việc tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
b) Số lượng: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 29 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản không chấp nhận việc tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.                                 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ (Điều 68) có hiệu lực ngày 25/10/2006./.
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 
CHI NHÁNH GIAO DỊCH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mở văn phòng đại diện, chi nhánh giao dịch tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 07h30 đến 11h30; 

Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Thông báo lập chi nhánh giao dịch, văn phòng đại diện. 
- Thỏa thuận thuê đất (thuê văn phòng) đính kèm sơ đồ khu đất (văn phòng) tại địa điểm đăng ký triển khai văn phòng đại diện, chi nhánh giao dịch.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Bản sao điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng Quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
* Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng:  02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:                               

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh. (Áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục III).

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh, VPĐD, địa điểm kinh doanh.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 37 Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005, (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006).

- Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, (có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2006).

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2006)./.
X. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(GẮN VỚI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2:

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

- Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88/CP đối với chủ sở hữu là cá nhân.
- Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho nguời được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty có đăng ký thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền phân phối, bản giải trình về danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối (theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là 33 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
(GẮN VỚI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

- Dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền, của người đại diện theo pháp luật.

- Danh sách thành viên của công ty, kèm theo danh sách thành viên phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88/CP đối với chủ sở hữu là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho nguời được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty có đăng ký thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền phân phối, bản giải trình về danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối (theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là 33 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(GẮN VỚI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

- Dự thảo điều lệ công ty cổ phần có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sáng lập, của người đại diện theo pháp luật.

- Danh sách cổ đông sáng lập của công ty, kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 19 Nghị định 88/CP đối với chủ sở hữu là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty có đăng ký thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền phân phối, bản giải trình về danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối (theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là 33 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

- Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (Mẫu 09 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(GẮN VỚI THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư.
- Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh hoặc người đại diện theo ủy quyền của các thành viên hợp danh.

- Danh sách thành viên hợp danh của công ty, kèm theo danh sách thành viên hợp danh phải có: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên hợp danh theo quy định tại Điều 17 Nghị định 88/CP. 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty có đăng ký thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền phân phối, bản giải trình về danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối (theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là 33 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

- Danh sách thành viên hợp danh công ty hợp danh (Mẫu 10 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

(GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 88/CP của chủ sở hữu.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty có đăng ký thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền phân phối, bản giải trình về danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối (theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là 33 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 

TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp. 

- Bản sao điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp, bản sao điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (Mẫu 05 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH 
(DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1 :

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2:

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư.

- Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

- Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).

- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư: 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

- Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các đại diện theo ủy quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, Công an.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 01 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NUỚC

KHÔNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1/ Văn bản đăng ký đầu tư.

2/ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

3/ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

4/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) đối với trường hợp chủ đầu tư là cá nhân.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

	- Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         

- Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 11 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai./.

ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRONG 

TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, CHÁY,…

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: 

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc mất giấy chứng nhận đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 2: 

Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1/ Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư.

2/ Biên bản họp của Hội đồng Thành viên/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua về việc đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư.

3/ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp giấy chứng nhận đầu tư bị mất).

4/ Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông tin mất giấy chứng nhận đầu tư hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (trong trường hợp giấy chứng nhận đầu tư bị mất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

	- Cơ quan quyết định: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh./.
(Xem tiếp Công báo số 113 + 114)
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